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TỜ TRÌNH

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2004


Kính gửi: Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai
- Căn cứ Quyết định số 191/2003/QĐ-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2004 cho Tỉnh Đồng nai.

- Căn cứ Nghị quyết số 59/2003/NQ-HĐND ngày 10/12/2003 của Hội đồng Nhân dân Tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới năm 2004.

- Căn cứ Quyết định số 4800/2003/QĐ-UBT ngày 15/12/2003 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng nai về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và bổ sung ngân sách cấp dưới năm 2004.
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2004/NQ.HĐND7 ngày 16/7/2004 của Hội đồng Nhân dân Tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ hai về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương và bổ sung cân đối ngân sách cấp huyện năm 2004.

Sau khi tổ chức thực hiện quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2004, Sở Tài chính xin thuyết minh số liệu tổng hợp quyết toán NSNN năm 2004 trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai như sau:
PHẦN A

QUYẾT TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
* Tổng thu NSNN năm 2004
:
8.053.405 triệu đồng
Trong đó thu NSNN trên địa bàn
:
7.148.939 triệu đồng
(Không kể thu tín phiếu trái phiếu thuộc ngân sách Trung ương và đã loại trừ số thu trợ cấp giữa các cấp ngân sách, Gồm:

- NS Tỉnh trợ cấp cho huyện
:
629.115 triệu đồng
- NS Huyện trợ cấp cho xã (kể cả nguồn đóng góp)
:
154.271 triệu đồng)
Thực thu ngân sách trong năm 2004 gồm:

I. Thu nội địa
:
3.849.521 triệu đồng
- Đạt 122% so với dự toán năm 2004.

- Cụ thể một số khoản thu theo từng lĩnh vực như sau:
1. Thu từ các Doanh nghiệp Nhà nước
:
1.008.783 triệu đồng
- Đạt 114% so với dự toán năm 2004.
- Khu vực Doanh nghiệp Nhà nước là nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn và ổn định trong tổng số thu nội địa. Ngày từ đầu năm đã tăng cường kiểm tra quyết toán thuế, thực hiện phân loại số thuế tồn đọng của các năm trước nhằm xử lý kịp thời để thu nộp ngân sách.

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
:
1.173.350 triệu đồng
- Đạt 108% so với dự toán năm.
- Nhiều Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đi vào sản xuất kinh doanh ổn định, một số doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh ổn định góp phần làm tăng số thu.

3. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
:
490.044 triệu đồng
- Đạt 118% so với dự toán năm 2004.

- Ngay từ đầu năm tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường công tác quản lý thu như: đôn đốc công tác thu nợ, rà soát số hộ, điều chỉnh thuế, quản lý các hộ kinh doanh nông sản,... Ngoài ra, việc thực hiện ủy nhiệm thu cho các xã, phường, thị trấn đã làm tăng trách nhiệm quản lý thuế của chính quyền cấp cơ sở nên đã hạn chế được việc thất thu về hộ.
- Thực hiện thí điểm và mở rộng ủy nhiệm thu hơn 18.000 hộ kinh doanh với 146 Xã, Phường, Thị Trấn khoán ổn định thuế cùng với các loại thuế nhà đất, thuế nông nghiệp, thu phí, ... cho tất cả các Phường, Xã, Thị trấn trong toàn Tỉnh theo Nghị quyết số 62/2003/NQ.HĐND ngày 10/12/2003 của HĐND tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác thu thuế và gắn trách nhiệm của các địa phương trong công tác quản lý thu, chi ngân sách.

4. Thuế sử dụng đất nông nghiệp
:
11.149 triệu đồng
- Đạt 159% so với dự toán năm 2004, chủ yếu là thu các khoản nợ đọng từ các năm trước chuyển sang.
5. Tiền thuê mặt đất, mặt nước
:
26.973 triệu đồng
- Đạt 180% so với dự toán năm 2004.

6. Thuế nhà đất
: 
17.661 triệu đồng
- Đạt 118% so với dự toán năm 2004.

7. Thu tiền sử dụng đất
: 
204.726 triệu đồng
- Đạt 585% so với dự toán năm 2004.

8. Thuế chuyển quyền sử dụng đất
: 
17.916 triệu đồng
- Đạt 199% so với dự toán năm 2004.

- Trong năm 2004, các ngành có liên quan đã tiến hành thực hiện nhanh các thủ tục về đất đai như: giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, đất ở và các thủ tục địa chính khác nên nguồn thu có liên quan đến đất đai đạt khá cao.
9. Lệ phí trước bạ
: 
81.952 triệu đồng
- Đạt 158% so với dự toán năm 2004.

10. Thuế thu nhập cá nhân
: 
230.770 triệu đồng
- Đạt 92% so với dự toán năm 2004.

- Thuế thu nhập cá nhân thu không đạt dự toán năm, nguyên nhân là do từ ngày 01/7/2004 triển khai sửa đổi, bổ sung luật thuế mới về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, có điểm khác so với trước đây là điều chỉnh mức chịu thuế từ 3 triệu đồng lên 5 triệu đồng, làm giảm đáng kể số thu trong năm.
11. Thu Xổ số kiến thiết
: 
299.550 triệu đồng
- Đạt 121% so với dự toán năm 2004.

12. Thu phí, lệ phí: 
46.739 triệu đồng
- Đạt 93% so với dự toán năm 2004.

13. Thu phí giao thông qua xăng dầu
: 
37.328 triệu đồng
- Đạt 149% so với dự toán năm 2004.

14. Thu tiền bán nhà thuộc SHNN
: 
11.644 triệu đồng
- Đạt 194% so với dự toán năm 2004.

15. Thu từ quỹ đất công
: 
46.357 triệu đồng
- Đạt 145% so với dự toán năm 2004.

16. Thu khác ngân sách
: 
144.579 triệu đồng
- Đạt 964% so với dự toán năm 2004.

II. Thu xuất nhập khẩu
: 
2.465.243 triệu đồng
- Đạt 119% so với dự toán năm 2004.
- Trong năm 2004: Chính sách thuế theo hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) bãi bỏ chính sách áp giá tối thiểu đối với hàng hoá có xuất từ ASEAN và Mỹ đã làm giảm lớn đến nguồn thu thuế hải quan. Đến ngày 01/05/2004 có thêm 32 nước, vùng lãnh thổ, khối liên minh được thực hiện áp giá tính thuế theo GATT. ảnh hưởng của Nghị Định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính Phủ về việc ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam đã thực hiện hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung ( CEPT ) của các nước ASEAN cho các năm 2003 - 2006. Qua kiểm tra các mặt hàng đã nhập khẩu từ các nước ASEAN trong năm 2004, đối chiếu với danh mục hàng hoá và thuế suất CEPT theo Nghị Định 78/2003/NĐ-CP, có nhiều mặt hàng được cắt giảm thuế quan như: bột nguyên liệu dùng để sản xuất thực phẩm; linh kiện, chi tiết dùng để sản xuất hàng điện tử, bộ linh kiện xe ô tô, ... Riêng mặt hàng sợi nylon thuế suất thông thường 30%, thuế suất ưu đãi đặc biệt giảm xuống chỉ còn 5% (của Công ty Hualon Việt Nam); mặt hàng ngũ cốc giảm từ 20% xuống còn 15% (Công ty TNHH Nestle Việt Nam); mặt hàng nguyên liệu dùng để sản xuất thực phẩm ăn, uống giảm từ 30% xuống còn 15% (Công ty Interfood) và mặt hàng sơn các loại giảm từ 30% xuống còn 15% (của Công ty Nippon paint Việt Nam).

III. Thu kết dư trong cân đối ngân sách năm trước
:
444.844 triệu đồng
IV. Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước
:
132.117 triệu đồng
V. Thu viện trợ không hoàn lại
:
1.340 triệu đồng
VI. Thu huy động theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN
:
619 triệu đồng
VII. Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 247.080 triệu đồng
Trong đó: Thu kết dư NS năm trước
:
18.972 triệu đồng
VIII. Thu tín phiếu, trái phiếu ngân sách Trung ương
:
8.175 triệu đồng
PHẦN B

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG.

* Quyết toán chi ngân sách địa phương
:
2.864.274 triệu đồng
(Loại trừ thu chi trợ cấp giữa các cấp ngân sách địa phương, Gồm:

- NS Tỉnh trợ cấp cho huyện
:
629.115 triệu đồng
- NS Huyện trợ cấp cho xã (kể cả nguồn đóng góp)
:
154.271 triệu đồng)

Chi tiết như sau:

I. Chi trong cân đối
:
2.656.729 triệu đồng
1. Chi đầu tư phát triển
:
709.522 triệu đồng
1.1. Chi XDCB
:
703.806 triệu đồng
- Đạt 107% so với dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 91% so với dự toán của Tỉnh bố trí.
1.2. Chi hổ trợ vốn cho các DNNN
:
5.716 triệu đồng
- Đạt 62% so với dự toán năm 2004.

2. Chi thường xuyên
: 
1.615.678 triệu đồng
Đạt 145% so với dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 116% so với dự toán của tỉnh. Cụ thể một số khoản chi như sau:

2.1. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
: 
535.943 triệu đồng
- Đạt 103% so với dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 100% so với dự toán của tỉnh bố trí.
- Phần kinh phí của sự nghiệp giáo dục và đào tạo chủ yếu chi lương, phụ cấp, mua sắm sửa chữa, trang bị cơ sở vật chất, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, chi cho chương trình đổi mới sách giáo khoa và thiết bị giảng dạy lớp 3 và lớp 8, ....
2.2. Chi sự nghiệp y tế
: 
99.460 triệu đồng
- Đạt 84% so với dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 99% so với dự toán của Tỉnh.

- Nguồn kinh phí sự nghiệp y tế đảm bảo chi thường xuyên và phục vụ cho công tác khám chữa bệnh trong toàn tỉnh, mua sắm các trang thiết bị y tế cho các bệnh viện và trung tâm y tế, ...

2.3. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ
:
14.138 triệu đồng
- Đạt 126% so với dự toán Bộ Tài chính giao.
- Tỉnh đã đầu tư cho các dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư trang thiết bị kỷ thuật chuyên dùng, ...
2.4. Chi sự nghiệp kinh tế
:
161.320 triệu đồng
- Đạt 118% so với dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 85% so với dự toán của tỉnh bố trí.

2.5. Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể
: 
274.382 triệu đồng
- Đạt 157% so với dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 88% so với dự toán của tỉnh bố trí.

2.6. Chi khác ngân sách
:
364.155 triệu đồng
- Khoản chi này tăng rất cao sao với dự toán là do đầu năm chưa dự kiến hết các khoản chi phát sinh trong quá trình điều hành ngân sách như:
+ Cấp vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển Đồng nai:
70.000 triệu đồng

+ Trả nợ vay của KBNN Trung ương
:
200.000 triệu đồng

+ Trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương
:
11.750 triệu đồng
3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
: 
3.100 triệu đồng
Đạt 100% dự toán được giao.
4. Chi chuyển nguồn
: 
328.429 triệu đồng.
4.1. Chuyển nguồn của ngân sách Tỉnh
:
258.254 triệu đồng

4.2. Chuyển nguồn của ngân sách Huyện
:
70.175 triệu đồng

II. Các khoản chi quản lý qua ngân sách
:
207.545 triệu đồng
(Không kể khối huyện cấp lại cho xã nguồn huy động
:
14.621 triệu đồng)

Trong đó:
- Chi đầu tư XDCB từ nguồn huy động
:
54.682 triệu đồng
- Ghi thu ghi chi sự nghiệp kinh tế
:
4.291 triệu đồng
- Ghi thu ghi chi sự nghiệp giáo dục đào tạo
:
28.721 triệu đồng
- Ghi thu ghi chi sự nghiệp y tế
:
118.575 triệu đồng
- Ghi thu ghi chi QLHC, Đảng, Đoàn thể
:
85 triệu đồng
- Ghi thu ghi chi An ninh Quốc phòng
:
237 triệu đồng
- Các khoản khác
:
954 triệu đồng
PHẦN C

CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

	Đơn vị: triệu đồng

	Thu
	Số tiền
	Chi
	Số tiền

	Tổng số
	3.303.007
	Tổng số
	2.864.274

	1. Thu trong cân đối
	3.055.927
	1. Chi trong cân đối
	2.656.729

	- Các khoản thu địa phương hưởng
	2.355.927
	- Chi đầu tư phát triển
	709.522

	- Tiền vay đầu tư CSHT
	619
	- Chi thường xuyên
	1.615.678

	- Thu viện trợ
	1.340
	- Chi bổ sung dự trữ TC
	3.100

	- Thu kết dư ngân sách năm trước
	444.844
	- Chi chuyển nguồn
	328.429

	- Thu chuyển nguồn từ năm trước
	132.117
	
	

	- Thu bổ sung từ NSTW
	121.080
	
	

	2. Quản lý thu qua ngân sách

   Trong đó: kết dư NS ngoài cân đối
	247.080
18.972
	2. Chi quản lý qua ngân sách
	207.545

	Kết dư ngân sách 2004
	438.733
	
	


Kết dư ngân sách năm 2004
:
438.733 triệu đồng
Bao gồm:

* Trong cân đối
:
399.198 triệu đồng

* Ngoài cân đối
:
39.535 triệu đồng

Chi tiết ra như sau:
1. Kết dư ngân sách tỉnh
:
133.656 triệu đồng
1.1. Trong cân đối
:
130.817 triệu đồng

1.2. Ngoài cân đối
:
2.839 triệu đồng

2. Kết dư ngân sách huyện
:
268.169 triệu đồng

2.1. Trong cân đối
:
247.593 triệu đồng

2.2. Ngoài cân đối
:
20.576 triệu đồng

3. Kết dư ngân sách xã
:
36.908 triệu đồng

3.1. Trong cân đối
:
20.788 triệu đồng

3.2. Ngoài cân đối
:
16.120 triệu đồng

PHẦN D

ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN

1. Tổng thu NSNN
:
7.270.019 triệu đồng
1.1. Thu nội địa
:
3.849.521 triệu đồng
1.2. Thu từ lĩnh vực XNK
:
2.465.243 triệu đồng
1.3. Thu kết dư trong cân đối ngân sách năm trước
:
444.844 triệu đồng
1.4. Thu chuyển nguồn
:
132.117 triệu đồng
1.5. Thu viện trợ không hoàn lại
:
1.340 triệu đồng
1.6. Thu huy động theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN
:
619 triệu đồng
1.7. Thu quản lý qua ngân sách
:
247.080 triệu đồng
Trong đó: thu kết dư ngân sách năm trước
:
18.972 triệu đồng

1.8. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
:
121.080 triệu đồng
1.9. Thu tín phiếu, trái phiếu ngân sách trung ương
:
8.175 triệu đồng

2. Quyết toán thu Ngân sách địa phương năm 2004
:
3.303.007 triệu đồng
2.1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100%
:
692.834 triệu đồng
2.2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %
:
1.663.093 triệu đồng
2.3. Thu huy động theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN
:
619 triệu đồng
2.4. Thu kết dư trong cân đối ngân sách năm trước
:
444.844 triệu đồng
2.5. Thu viện trợ không hoàn lại
:
1.340 triệu đồng
2.6. Thu chuyển nguồn
:
132.117 triệu đồng
2.7. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
:
121.080 triệu đồng
2.8. Thu quản lý qua ngân sách
:
247.080 triệu đồng
Trong đó: thu kết dư  ngân sách năm trước
:
18.972 triệu đồng

3. Quyết toán chi Ngân sách địa phương năm 2004
:
2.864.274 triệu đồng
3.1. Chi ngân sách tỉnh
:
1.725.608 triệu đồng
3.1.1. Chi trong cân đối
:
1.584.253 triệu đồng
3.1.2. Chi quản lý qua ngân sách
:
141.355 triệu đồng
3.2. Chi ngân sách huyện
:
933.050 triệu đồng
3.2.1. Chi trong cân đối
:
895.914 triệu đồng
3.2.2. Chi quản lý qua ngân sách
:
37.136 triệu đồng
3.3. Chi ngân sách xã
:
205.616 triệu đồng
3.3.1. Chi trong cân đối
:
176.562 triệu đồng
3.3.2. Chi quản lý qua ngân sách
:
29.054 triệu đồng
4. Kết dư ngân sách năm 2004
:
438.733 triệu đồng
4.1. Kết dư ngân sách tỉnh
:
133.656 triệu đồng

4.1.1. Trong cân đối
:
130.817 triệu đồng

4.1.2. Ngoài cân đối
:
2.839 triệu đồng

4.2. Kết dư ngân sách huyện
:
268.169 triệu đồng

4.2.1. Trong cân đối
:
247.593 triệu đồng

4.2.2. Ngoài cân đối
:
20.576 triệu đồng

4.3. Kết dư ngân sách xã
:
36.908 triệu đồng

4.3.1. Trong cân đối
:
20.788 triệu đồng

4.3.2. Ngoài cân đối
:
16.120 triệu đồng

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổng hợp báo cáo số liệu quyết toán ngân sách năm 2004 trên địa bàn toàn tỉnh như trên. Kính đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét và phê chuẩn số liệu quyết toán ngân sách năm 2004 của tỉnh Đồng Nai.
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